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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  26/11/2024 This study aims to evaluate the propagation potential of rosemary 

(Rosmarinus officinalis) using the cutting method, focusing on determining 

the effects of factors such as cutting length, growing media, and rooting 

stimulants on survival rate and plant formation ability. The research material 

consisted of one-year-old rosemary plants cultivated in Dong Hy District, 

Thai Nguyen Province. The study results show that the cutting length, 

growing media, and rooting stimulants significantly influenced the 

propagation success of rosemary cuttings in Thai Nguyen: A cutting length 

of approximately 7 cm yielded better propagation results compared to 

lengths of 5 cm and 10 cm. Using a substrate supplemented with smoked 

rice husks or coconut fiber in Rosemary cuttings gives better propagation 

results. Among the tested formulas, the combination of 40% alluvial soil + 

30% burnt rice husks + 30% vermicompost and 40% alluvial soil + 30% 

coconut coir + 30% vermicompost achieve a nursery success rate of 90%. 

Using rooting stimulants in rosemary propagation proved more effective 

than the control group (without stimulants). Among the tested products, the 

N3M rooting agent, Kina R206 agent, and MD 901 root micronutrient 

fertilizer showe similar effectiveness, with nursery success rates of 83.3%, 

90%, and 96.7%, respectively. The research results provide a scientific basis 

for optimizing rosemary propagation techniques, contributing to improving 

production efficiency under local cultivation conditions. 
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NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY HƯƠNG THẢO (ROSMARINUS OFFICINALIS) 

BẰNG  PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM TẠI THÁI NGUYÊN 
 

Hà Minh Tuân, Vũ Thị Ánh*, Hòang Thanh Ngân, Phạm Thị Hương 
Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên 
 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  26/11/2024 Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng nhân giống cây hương thảo 

(Rosmarinus officinalis) bằng phương pháp giâm hom, trong đó tập trung xác 

định ảnh hưởng của các yếu tố như độ dài hom, giá thể và chất kích thích ra 

rễ đến tỷ lệ sống và khả năng hình thành cây. Vật liệu nghiên cứu cây Hương 

thảo 1 năm tuổi được trồng tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy: độ dài hom, giá thể và các chất kích thích ra rễ ảnh 

hưởng đến khả năng nhân giống bằng phương pháp giâm hom của cây Hương 

thảo. Độ dài hom khoảng 7 cm cho kết quả nhân giống tốt hơn so với hom 

dài 5 cm và 10 cm. Sử dụng giá thể bổ sung trấu hun hoặc xơ dừa cho kết quả 

nhân giống tốt hơn, trong đó công thức 40% đất phù sa + 30% trấu hun + 

30% phân trùn quế và công thức 40% đất phù sa + 30% xơ dừa + 30% phân 

trùn quế cho tỷ lệ xuất vườn đạt 90%. Sử dụng thuốc kích thích ra rễ trong 

nhân giống cây Hương thảo có hiệu quả cao hơn so với không sử dụng thuốc 

kích rễ (đối chứng), trong đó, thuốc kích rễ N3M; thuốc Kina R206; phân vi 

lượng bón rễ MĐ 901có hiệu quả tương đương nhau, tỷ lệ xuất vườn lần lượt 

đạt 83,3%; 90% và 96,7%. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho 

việc tối ưu hóa kỹ thuật nhân giống cây Hương thảo, góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất trong điều kiện canh tác tại địa phương. 
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1. Giới thiệu 

Hương thảo (Rosmarinus officinalis L.), một loại cây gia vị và dược liệu phổ biến, được biết 

đến với giá trị cao trong ẩm thực, y học cổ truyền và công nghiệp mỹ phẩm [1]. Cây có nguồn gốc 

từ khu vực Địa Trung Hải được trồng rộng rãi trên thế giới nhờ khả năng thích nghi tốt với nhiều 

điều kiện khí hậu [2]. Thành phần hóa học trong cây, đặc biệt là tinh dầu chứa các hợp chất như 

cineole, camphor và α-pinene, được chứng minh có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm và chống 

oxy hóa mạnh mẽ [2]-[4]. 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng cây Hương thảo ngày càng tăng đã đặt ra thách thức lớn trong việc 

nhân giống, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng cao. Trong số các phương pháp nhân 

giống, giâm hom được coi là phương pháp đem lại hiệu quả cao, kinh tế và dễ thực hiện, đặc biệt đối 

với các giống cây thân gỗ như Hương thảo [5]. Phương pháp này cho phép duy trì các đặc điểm di 

truyền và phẩm chất của cây mẹ, đồng thời đáp ứng được quy mô sản xuất lớn [6]. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự ra rễ và hình thành cây của hom giống, như chất lượng hom, 

loại giá thể, điều kiện môi trường, sử dụng chất kích thích ra rễ [7]. Kiểm soát tốt các yếu tố trên 

sẽ tăng tỷ lệ thành công khi giâm hom cây Hương thảo. Một số thí nghiệm đã chứng minh rằng, 

điều kiện môi trường tối ưu (nhiệt độ 20-25°C, độ ẩm không khí 70-80%) có thể kích thích sự hình 

thành mô sẹo và ra rễ nhanh hơn ở các loài cây thân thảo [8]. Việt Nam, với sự đa dạng khí hậu ở 

các vùng miền, cần có những nghiên cứu cụ thể để xác định điều kiện tối ưu cho từng khu vực 

trồng Hương thảo. 

Hiện tại, các nghiên cứu về nhân giống hương thảo ở Việt Nam còn hạn chế, chủ yếu tập trung 

vào quy trình chăm sóc cây và sử dụng tinh dầu [5]. Tại tỉnh Thái Nguyên, chưa có nghiên cứu về 

kỹ thuật nhân giống và trồng cây Hương thảo. Do đó, việc thực hiện nghiên cứu về ảnh hưởng của 

giá thể, độ dài hom và các chất kích thích ra rễ đến khả năng nhân giống bằng giâm hom là cần 

thiết. Kết quả của nghiên cứu góp vào việc phát triển kỹ thuật nhân giống hiệu quả, phù hợp với 

điều kiện sản xuất, giúp người sản xuất chủ động nguồn giống, đồng thời nâng cao sản lượng và 

chất lượng Hương thảo. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng, vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Cây Hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) 

Vật liệu nghiên cứu: 

Hom giống được lấy từ cây Hương thảo trên 1 năm tuổi trồng tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

Các loại giá thể: Đất sạch, trấu hun, xơ dừa, phân trùn quế 

Các loại thuốc kích thích ra rễ: Thuốc kích rễ N3M; Thuốc Kina R206; Phân vi lượng MĐ 901. 

 
Hình 1. Cây Hương thảo > 1 năm tuổi lấy hom 

 
Hình 2. Hom giống 
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Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2023 tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố chính gồm độ dài hom, loại giá thể và chất kích thích 

ra rễ vì chúng có tác động trực tiếp và rõ ràng đến tỷ lệ sống, khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây 

con. Nội dung và pham vi nghiên cứu như sau: 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dài hom đến khả năng hình thành cây giống Hương thảo.  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm cành đến khả năng hình thành cây giống Hương thảo. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại chất kích thích ra rễ đến khả năng nhân giống và sinh 

trưởng của cây Hương thảo. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

* Phương pháp bố trí thí nghiệm: 

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dài hom đến khả năng hình thành cây giống 

Hương thảo 

Thí nghiệm bố trí vào khay theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh gồm 3 công thức và 3 lần nhắc lại. 

Mỗi lần nhắc lại 30 hom. Các hom được giâm trên khay chuyên dụng có kích thước như sau: đường 

kính mặt lỗ: 4,7 cm; đường kính đáy lỗ: 2 cm; chiều cao: 4,5 cm. Gồm các công thức: 

+ CT1: Hom giâm có chiều dài 5 cm. 

+ CT2: Hom giâm có chiều dài 7 cm. 

+ CT3: Hom giâm có chiều dài 10 cm. 

Các hom được lựa chọn ở cành giữa tán trên cây mẹ 1 năm tuổi. Sử dụng cùng loại chế phẩm 

kích thích ra rễ N3M. Kế thừa nghiên cứu[5] và thực nghiệm sản xuất, lựa chọn giá thể giâm hom 

(40% đất phù sa + 30% trấu hun + 30% phân trùn quế) ở các công thức thí nghiệm. Chế độ chăm 

sóc như sau: mỗi ngày tưới 1-2 lần vào buổi sáng sớm và chiều mát tùy thuộc vào thời tiết. 

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm cành đến khả năng hình thành cây giống 

Hương thảo 

Thí nghiệm bố trí vào khay theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh gồm 3 công thức và 3 lần nhắc lại. 

Mỗi lần nhắc lại 30 hom. Các hom được giâm trên khay chuyên dụng có kích thước như sau: đường 

kính mặt lỗ: 4,7 cm; đường kính đáy lỗ: 2 cm; chiều cao: 4,5 cm. Gồm các công thức: 

+ CT1: 40% đất phù sa + 30% trấu hun + 30% phân trùn quế 

+ CT2: 40% đất phù sa + 30% xơ dừa + 30% phân trùn quế 

+ CT3: 50% đất phù sa + 50% phân trùn quế 

Các hom được lựa chọn ở cành giữa tán trên cây mẹ 1 năm tuổi, chiều dài hom 7cm. Kế thừa 

nghiên cứu [5] và [9], sử dụng cùng loại chế phẩm kích thích ra rễ N3M trong giâm hom. Chế độ 

chăm sóc như sau, mỗi ngày tưới 1-2 lần vào buổi sáng sớm và chiều mát tùy thuộc vào thời tiết. 

Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại chất kích thích ra rễ đến khả năng nhân giống 

và sinh trưởng của cây Hương thảo. 

Thí nghiệm bố trí vào khay theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh gồm 4 công thức và 3 lần nhắc lại. 

Mỗi lần nhắc lại 30 hom. Các hom được giâm trên khay chuyên dụng có kích thước như sau: đường 

kính mặt lỗ: 4,7 cm; đường kính đáy lỗ: 2 cm; chiều cao: 4,5 cm. Gồm các công thức: 

- CT1: Không sử dụng thuốc (đ/c) 

- CT2: Thuốc kích rễ N3M 

- CT3: Thuốc Kina R206 

- CT4: Phân vi lượng bón rễ MĐ 901 

Các hom được lựa chọn ở cành giữa tán trên cây mẹ 1 năm tuổi, có kích thước 7cm. Giá thể 

giâm hom: 40% đất phù sa + 30% trấu hun + 30% phân trùn quế. Chế độ chăm sóc như sau, mỗi 

ngày tưới 1-2 lần vào buổi sáng sớm và chiều mát tùy thuộc vào thời tiết. 
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Sử dụng các thuốc kích thích ra rễ theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất: N3M: pha 

20g/lít nước sạch, ngâm hom trong 5-10 phút rồi đem giâm; Kina 206: pha 10 ml/ 1lít nước, nhúng 

cành giâm vào 25-30 phút rồi giâm; MĐ901: nhúng cành giâm vào 3-5 giây rồi đem giâm, hòa 

loãng 100 lần tưới cho hom. 

 * Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi: 

- Tỷ lệ hom sống (%): tính ở 60 ngày sau giâm hom. 

Tỷ lệ hom sống (%) = 
Số hom sống 

x 100% 
Tổng số hom giâm 

- Tỷ lệ hom bật chồi (%): tính ở thời điểm 60 ngày sau giâm hom. 

Tỷ lệ hom bật chồi (%) = 
Số hom bật mầm 

x 100% 
Tổng số hom giâm 

- Số chồi/hom: Đếm số chồi/hom ở giai đoạn 60 ngày sau giâm. 

- Tỷ lệ hom ra rễ:  

Tỷ lệ hom ra rễ (%) = 
Số hom ra rễ 

x 100% 
Tổng số hom giâm 

- Số rễ/hom: Đếm số rễ/hom. 

- Chiều dài rễ: Đo chiều dài các rễ và tính trung bình. 

- Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn xuất vườn (giai đoạn 60 ngày sau giâm): cây sinh trưởng khỏe, lá xanh, 

không bị sâu bệnh và khô thân và ngọn; có xuất hiện tối thiểu 1 mầm tươi trên hom giâm, có nhiều 

rễ và rễ dài tối thiểu 1 cm. 

* Phương pháp xử lý số liệu: 

Số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 20. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dài hom đến khả năng hình thành cây giống  

Đối với cây Hương thảo, việc nhân giống bằng cách giâm cành được xem là phương thức hiệu 

quả nhất hiện nay vì tỉ lệ nảy mầm của hạt giống rất thấp [5].  

Độ dài hom là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của quá trình 

giâm hom, bởi nó tác động đến khả năng ra rễ, sinh trưởng và phát triển của cây con. Kết quả 

nghiên cứu ảnh hưởng của độ dài hom trong nhân giống cây Hương thảo được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của độ dài hom đến các chỉ tiêu nghiên cứu trong nhân giống cây Hương thảo 

   Chỉ tiêu 

 

Công thức 

Tỷ lệ 

sống (%) 

Tỷ lệ bật 

chồi (%) 

Tỷ lệ ra 

rễ (%) 

Số 

chồi/cây 

(TB) 

Số 

rễ/hom 

(rễ) 

Chiều dài 

rễ (cm) 

Tỷ lệ 

xuất 

vườn (%) 

CT1 86,7 83,3 (b) 76,7 (b) 1,8(b) 4,5(b) 11,9(b) 73,3 (b) 

CT2 90,0 90,0 (a) 86,7 (a) 2,2(a) 7,3(a) 14,7(a) 86,7 (a) 

CT3 83,3 80,0 (b) 70,0 (b) 1,8(b) 6,4(a) 15,3(a) 66,7 (b) 

CV% 5,77 6,24 10,68 11,15 7,24 4,16 13,41 

LSD 3,849 2,721 3,849 0,112 0,429 0,788 4,714 

P-value ns <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ghi chú: Các giá trị có ký tự khác nhau trong cùng một cột thể hiện có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. ns: 

không khác biệt ý nghĩa thống kê.  

Kết quả theo dõi cho thấy, chiều dài cành giâm hom có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và xuất vườn 

của cây Hương thảo. Tỷ lệ sống ở ba công thức thí nghiệm dao động 83,3-86,7%, không có sự sai 

khác có ý nghĩa (P > 0,05). Tỷ lệ ra rễ, tỷ lệ bật chồi ở CT1 và CT3 tương đương nhau, lần lượt đạt 

76,7% và 70%; 83,3% và 80%, thấp hơn so với công thức 2 (tỷ lệ ra rễ 86,7%; tỷ lệ bật chồi 90%)  

(P < 0,05). Số chồi/cây ở các công thức thí nghiệm dao động 1,8-2,2 chồi/cây, có sự sai khác có ý 

nghĩa giữa các công thức, trong đó CT2 có số chồi cao hơn đạt 2,2 chồi/cây. Số rễ/hom dao động 

4,5-7,3 rễ/hom; chiều dài rễ dao động 11,9-15,3 cm, trong đó CT1 có số rễ và chiều dài rễ thấp 

hơn, CT2 và CT3 có chiều dài rễ tương đương nhau (<0,05). Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn xuất vườn ở CT1 
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và CT3 tương đương nhau, lần lượt 73,3% và 67,7%. Thấp hơn so với CT2, đạt 86,7%, và sự sai 

khác giữa các công thức là có ý nghĩa (P < 0,05).  

 
Hình 3. Cây hom Hương thảo ở các kích thước khác nhau sau 60 ngày 

Như vậy, độ dài hom có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng hình thành cây giống cây Hương thảo. 

CT2 (hòm dài 7 cm) có tỷ lệ bật chồi, ra rễ, số chồi/cây và tỷ lệ xuất vườn cao nhất. CT1 (hom dài 

5 cm) và CT3 (hom dài 10 cm) có tỷ lệ ra rễ, bật chồi và xuất vườn tương đương nhau và thấp hơn 

CT2. Điều này có thể là do tại CT3 hom quá dài, nhu cầu nước tăng lên, dễ dẫn đến tình trạng khô 

héo hoặc chết trước khi rễ hình thành. CT1 hom quá ngắn có thể dễ mất nước và tỷ lệ ra rễ thấp do 

thiếu mắt lá và khả năng lưu trữ dinh dưỡng hạn chế. 

Độ dài hom là một yếu tố quan trọng, cần được cân nhắc kỹ trong quá trình nhân giống. Với 

cây Hương thảo, trong nghiên cứu này, độ dài hom khoảng 7cm được xem là tối ưu để đạt tỷ lệ ra 

rễ và chất lượng cây con tốt nhất. 

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm cành đến khả năng hình thành cây giống  

Giá thể là một yếu tố quan trọng trong phương pháp giâm cành, ảnh hưởng trực tiếp đến khả 

năng ra rễ, sinh trưởng của cành giâm và chất lượng cây giống. Giá thể là cách gọi chung cho tất 

cả các hỗn hợp của các vật liệu có thể giữ nước, dinh dưỡng, tạo độ thoáng cho sự phát triển của 

cây. Giá thể cần có các đặc điểm như độ thoát nước tốt, giữ ẩm vừa phải, thông thoáng khí và cung 

cấp một số chất dinh dưỡng cơ bản. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến nhân giống cây 

Hương thảo như trình bày tại Bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng giá thể giâm đến đến các chỉ tiêu nghiên cứu trong trong nhân giống cây Hương thảo 

Chỉ tiêu 

 

Công thức 

Tỷ lệ 

sống (%) 

Tỷ lệ bật 

chồi (%) 

Số 

chồi/cây 

(TB) 

Tỷ lệ ra rễ 
Số rễ/cây 

(rễ) 

Chiều 

dài rễ 

(cm) 

Tỷ lệ 

xuất 

vườn 

(%) 

CT1 94,4(a) 94,4(a) 1,9 92,2(a) 8,2 (a) 15,6 90,0(a) 

CT2 93,3(a) 91,1(a) 2,1 91,1(a) 7,9(a) 16,1 90,0(a) 

CT3 70,0(b) 70,0(b) 2,0 70,0(b) 6,7(b) 14,6 70,0(b) 

CV% 4,73 4,74 2,60 4,56 3,45 2,18 4,47 

LSD 2,402 3,749 0,138 3,742 0,360 0,908 4,706 

P-value < 0,05 <0,05 ns <0,05 <0,05 ns <0,05 

Ghi chú: Các giá trị có ký tự khác nhau trong cùng một cột thể hiện có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê.  

Kết quả theo dõi cho thấy, giá thể giâm hom có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và xuất vườn của cây 

Hương thảo. Tỷ lệ sống, tỷ lệ cây bật chồi ở CT1 và CT2 tương đương nhau, lần lượt đạt 94,4 và 

93,3%; và 94,4 và 91,1%, cao hơn so với CT3 đạt 70% ở các hai chỉ tiêu (P < 0,05). Số chồi trung 

bình/cây ở các công thức là tương đương nhau, dao động 1,9-2,1 chồi/cây, và không có sự sai khác 
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có ý nghĩa (p>0,05). Tỷ lệ ra rễ ở các công thức có sự sai khác có ý nghĩa, CT1 đạt 92,2% tương 

đương với CT2 đạt 91,1%, cao hơn CT3 đạt 70%. Tương tự với chỉ tiêu số rễ/cây, CT1 và CT2 

tương đương nhau đạt 8,2 và 7,9 rễ, cao hơn CT3 (6,7 rễ) (P < 0,05). Tuy nhiên không có sự sai 

khác về chỉ tiêu chiều dài rễ/cây, chiều dài rễ dao động15,6-16,6 cm. Tỷ lệ xuất vườn ở các công 

thức thí nghiệm dao động 70-90%, trong đó ở CT1 và CT2 đạt tương đương nhau lần lượt đạt 90%, 

cao hơn so với CT3 đạt 70% (p<0,05). 

 
Hình 4. Cây Hương thảo giâm hom bằng các giá thể khác nhau sau 60 ngày 

 Như vậy, giá thể có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống, xuất vườn của cây Hương thảo, CT1 (40% 

đất phù sa + 30% trấu hun + 30% phân trùn quế) và CT2 (40% đất phù sa + 30% xơ dừa + 30% 

phân trùn quế) có tỷ lệ sống và xuất vườn cao nhất, cao hơn so với CT3 (50% đất phù sa + 50% 

phân trùn quế).. Kết quả này phù hợp nghiên cứu Nguyễn Võ Quỳnh Trang [5]. Theo đó, khuyến 

nghị nên sử dụng thêm giá thể trấu hun hoặc xơ dừa trong giâm hom cây Hương thảo. 

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại chất kích thích ra rễ đến khả năng nhân giống và sinh trưởng  

Để kích thích cây ra rễ, nâng cao hiệu suất nhân giống, việc lựa chọn các chất kích thích phù 

hợp với từng loại cây là hết sức cần thiết. Kết quả đánh giá việc sử dụng các chế phẩm kích thích 

ra rễ khác nhau được trình bày ở Bảng 3. 
Bảng 3. Ảnh hưởng của một loại thuốc kích thích ra rễ đến đến các chỉ tiêu nghiên cứu trong trong nhân 

giống cây Hương thảo 

Chỉ tiêu 

 

Công thức 

Tỷ lệ 

sống (%) 

Tỷ lệ bật 

chồi (%) 

Tỷ lệ ra 

rễ (%) 

Số chồi 

(TB) 

Số rễ/cây 

(rễ) 

Chiều dài 

rễ (cm) 

Tỷ lệ xuất 

vườn (%) 

CT1 (Đ/c) 73,3 (b) 73,3 (b) 63,3 (b) 2,0 5,2(b) 12,7(b) 63,3 (b) 

CT2 90,0 (a) 90,0 (a) 86,7 (a) 2,2 7,8(a) 16,0(a) 83,3 (a) 

CT3 90,0 (a) 90,0 (a) 90,0 (a) 2,1 7,1(a) 15,6(a) 90,0 (a) 

CT4 86,7 (a) 86,7 (a) 86,7 (a) 2,2 6,8(a) 15,8(a) 86,7 (a) 

CV% 11,4 9,9 16,4  4,49 2,79 16,2 

LSD0,05 5,27 5,27 5,77  0,355 0,502 5,77 

P-value < 0,05 <0,05 <0,05 ns <0,05 <0,05 <0,05 

Ghi chú: Các giá trị có ký tự khác nhau trong cùng một cột thể hiện có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. ns: 

không khác biệt ý nghĩa thống kê. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, CT1 (không sử dụng thuốc kích rễ) cho tỷ lệ sống, tỷ lệ ra rễ, tỷ 

lệ bật chồi, số rễ, chiều dài rễ thấp nhất, tỷ lệ xuất vườn đạt 63,3%. Các CT2; CT3 và CT4 có tỷ lệ 

sống, tỷ lệ ra rễ, số rễ, chiều dài rễ và tỷ lệ đạt tiêu chuẩn xuất vườn đều cao hơn CT1. Tỷ lệ xuất 

vườn của CT3 đạt 90%, CT4 đạt 86,7%, CT2 đạt 83,3%; và giữa các CT2; CT3 và CT4 không có 

sự khác biệt có với nhau (P < 0,05). Số chồi/hom ở cả 4 công thức đều tương đương nhau. Điều 

này cho thấy thuốc kích rễ có tác động lớn đến sự ra rễ của hom giâm. Tuy nhiên, không ảnh hưởng 
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đến số chồi trên hom. Hương thảo cũng giống như nhiều giống cây dược liệu khác, việc tác động 

thêm bằng sử dụng chất kích thích ra rễ có tác động đáng kể tới tỷ lệ sống, tỷ lệ hom ra rễ và đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn. Kết quả nghiên cứu phù hợp với công bố của Nguyễn Võ Quỳnh Trang [5], 

sử dụng dung dịch thuốc N3M cho tỉ lệ sống và ra rễ đạt 92,6%. 

 
Hình 5. Cây Hương thảo giâm hom sử dụng thuốc kích rễ khác nhau sau 60 ngày 

Việc sử dụng chế phẩm kích thích ra rễ trong nhân giống cây Hương thảo có hiệu quả cao hơn 

so với không sử dụng thuốc kích rễ (đối chứng). Ba loại thuốc kích rễ sử dụng: thuốc kích rễ N3M; 

thuốc Kina R206; phân vi lượng bón rễ MĐ 90 có hiệu quả tương đương nhau. 

4. Kết luận  

Nghiên cứu này đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc nhân giống cây Hương thảo (Rosmarinus 

officinalis) bằng phương pháp giâm hom, góp phần tối ưu hóa kỹ thuật sản xuất cây giống chất 

lượng cao. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Độ dài hom, giá thể và các chất kích thích ra rễ ảnh hưởng 

đến khả năng nhân giống bằng phương pháp giâm hom của cây Hương thảo tại tỉnh Thái Nguyên. 

Độ dài hom khoảng 7cm được xem là tối ưu để đạt tỷ lệ ra rễ và xuất vườn cao nhất. Sử dụng giá 

thể bổ sung thêm trấu hun hoặc xơ dừa trong giâm hom cây Hương thảo cho kết quả tốt hơn, trong 

đó công thức 40% đất phù sa + 30% trấu hun + 30% phân trùn quế và công thức 40% đất phù sa + 

30% xơ dừa + 30% phân trùn quế cho kết quả tốt nhất. Việc sử dụng thuốc kích thích ra rễ trong 

nhân giống bằng giâm hom cây Hương thảo có hiệu quả cao hơn so với không sử dụng thuốc kích 

rễ (đối chứng), trong đó, thuốc kích rễ N3M; Thuốc Kina R206; Phân vi lượng bón rễ MĐ 901có 

hiệu quả tương đương nhau, đạt tỷ lệ xuất vườn >80%. 

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ được thực hiện trong một môi trường cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên và 

mới tập trung vào giai đoạn ban đầu của cây giống, chưa đánh giá tác động lâu dài đến sinh trưởng 

và năng suất cây sau khi trồng. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng phạm vi khảo sát trên 

nhiều điều kiện khí hậu, đất đai khác nhau, đồng thời theo dõi sự phát triển của cây ở giai đoạn 

trưởng thành để đánh giá đầy đủ hiệu quả của các phương pháp nhân giống. Ngoài ra, có thể nghiên 

cứu thêm về việc kết hợp các kỹ thuật chăm sóc sau khi giâm hom nhằm nâng cao chất lượng và 

năng suất cây hương thảo trong sản xuất quy mô lớn. 
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